
MẪU 01 

BỘ QUỐC PHÒNG ​
(Cơ quan, đơn vị báo cáo)​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp hoạt động tàu, thuyền Quý... và ​
dự kiến hoạt động tàu, thuyền Quý (tiếp theo) 

I. SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG TÀU THUYỀN QUÂN SỰ 

1. Số lượng tàu thuyền quân sự theo biên chế (tăng, giảm lý do) 
2. Số lượng tàu thuyền quân sự thực tế tại đơn vị 
- Hoạt động tốt 

- Hoạt động tốt hạn chế 

- Đang sửa chữa (tại đơn vị, nhà máy) 

- Chờ thanh lý 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN QUÂN SỰ TRONG QUÝ 

1. Theo kế hoạch: Tổng số tàu/lần chuyến 

2. Đã thực hiện: 
- Tổng số tàu/lần chuyến (so với kế hoạch đạt số ………%) 

- Tổng quân số tham gia/biên chế (tăng, giảm so với biên chế....%) 

- Tổng lượng tiêu hao nhiên liệu 

- Tổng số hải lý đi được (không tính quy đổi) 

- Các sự cố hàng hải (nếu có) 

3. Hoạt động đột xuất: (báo cáo rõ về nhiệm vụ, số hiệu tàu tham gia, quân số, thời gian, số 
hải lý đi được, lượng tiêu hao nhiên liệu) 

II. DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN QUÂN SỰ QUÝ TIẾP THEO 

1. Diễn tập, huấn luyện 

2. Tuần tiễu, trinh sát 

3. Các hoạt động khác 

Nội dung báo cáo: Nhiệm vụ, số lượng tàu, quân số tham gia, khu vực hoạt động, thời gian 
thực hiện, dự kiến tiêu hao nhiên liệu, số hải lý hành trình.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

 

Nơi nhận:​
- BTTM;​
- Cục Tác chiến;​
- Lưu: VT,.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​
(Ký tên, đóng dấu) 

M  
* Mẫu này dùng chung cho báo cáo quý, 6 tháng, năm 

 


